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I.Trắc nghiệm: (3.0điểm)    Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1: Các thành phần cơ bản của mạng máy tính là gì?
a) Máy tính, máy in, chuột, bàn phím
b) Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng
c) Máy tính, dây dẫn, chuột, bàn phím
[bookmark: _GoBack]d) Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông
Câu 2: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở Quảng Nam có thể được xếp vào loại mạng nào?
a) Mạng có dây     	b) Mạng không dây       	c) Mạng LAN          d) Mạng WAN
Câu 3: Dịch vụ nào của Internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin
a) Tổ chức và khai thác thông tin trên Web       	b) Tìm kiếm thông tin trên Internet
c) Thư điện tử                                                     	d) Thương mại điện tử
Câu 4: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?
a) Tổ chức và khai thác thông tin trên Web       	b) Tìm kiếm thông tin trên Internet
c) Thư điện tử                                                     	d)  Thương mại điện tử
Câu 5: Lợi ích của thư điện tử là gì?
a) Chi phí thấp                  				
b) Thời gian chuyển thư nhanh    
c) Có thể gửi kèm tệp         			    	
d) Thời gian chuyển thư nhanh, chi phí thấp, có thể gửi kèm tệp                           
Câu 6: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
a) ngocanhnq@gmail      				    	b) thanghoacomputer@gmail.com      
c) Google.com.vn      				    	d) Yahoo.com.vn
Câu 7: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ website?
a) ngocanhnq@gmail      				    	b) thanghoacomputer@gmail.com      
c) facebook.com.vn      				    	d) computer@gmail.com
Câu 8: Trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập một website gọi là gì?                                                                                                                                  a) Trang chủ		 b) Trang website       	c) Trang tin          d) Mạng WAN
Câu 9: Virus máy tính là gì?
a) Một  loại Virus   				b) Chương trình máy tính 	
c) Thư điện tử     					d) Từ khóa
Câu 10: Các tác hại của virus máy tính là
a) Đánh cắp dữ liệu				
b)Tiêu tốn tài nguyên hệ thống.
c) Phá huỷ dữ liệu.					
d) Phá huỷ dữ liệu, tiêu tốn tài nguyên hệ thống và đánh cắp dữ liệu
Câu 11: Để bảo vệ thông tin máy tính ta cần làm gì?
a) Sao lưu dự phòng và quét virus                  b)  Copy dữ liệu    
c) Gửi dữ liệu qua Internet         		d)  Di chuyển dữ liệu
Câu 12: Chức năng của phần mềm trình chiếu là gì?
a) Tạo bài trình chiếu      				    	b) Trình chiếu bài trình chiếu 
c) Tạo bài trình chiếu và trình chiếu    			d) Tạo bài giảng      
II. Tự luận: (7.0điểm)    
Câu 1: (2đ) Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau của mạng có dây và mạng không dây?
Câu 2: (2đ)  Internet là gì? Em hãy nêu những mặt trái của mạng Internet?
Câu 3: (1.5đ) a) Xã hội tin học hoá là gì? 
b) Tại sao ta nói xã hội tin học hoá là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức?
Câu 4: (1.5đ) Con người trong xã hội tin học hóa cần phải làm gì khi tham gia vào không gian điện tử.
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I. Trắc nghiệm: (3.0điểm)    Mỗi câu trả lời đúng  0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	d
	d
	a
	d
	d
	b
	c
	a
	b
	d
	a
	c



II.Tự luận: (7.0điểm)    

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Giống: Đều phân chia dựa trên môi trường truyền dẫn
Khác: 
- Mạng có dây sử dụng môi trường truyền dẫn có dây dẫn như cáp xoắn, cáp quang, cáp đồng trục …
- Mạng không dây sử dụng môi trường truyền dẫn không dây như sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh …
	  0,5

0,75


0,75

	2
	Internet là: là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như: đọc, nghe hoặc xem tin trực tuyến thông qua các báo điện tử, đài hoặc truyền hình trực tuyến, email, chat, Forum….
*) Mặt trái của mạng Internet:
 - Internet tạo ra thế giới ảo, con người sống khép kín tăng tình cảm thế giới  ảo xa rời tình cảm thật, ít quan tâm đến những người xung quanh và những thay đổi của thực tế.
- Internet làm ảnh hưởng đến chính trị, trật tự xã hội, nhiều trang web đen tràn ngập. Phát tán những thông tin sai sự thật, lừa đảo chiến đạt tài sản.
- Có những học sinh trốn học, sà đà vào trò chơi điện tử, nhiều người bỏ nhiều giờ để nhắn tin trên các mạng xã hội
- Lạm dụng mạng Internet vào những trò cá độ bóng đá, đánh bài…
	

0,75





1,25

	3
	 a . Xã hội tin học hoá là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia.
b.  Xh tin học hoá là tiền đề cho sự ptriển của nền ktế tri thức tri thức vì:
Trong xã hội tin học hoá, việc ứng dụng của tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay, đặc biệt là những công việc nguy hiểm, nặng nhọc để con người có thể tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy. Đồng thời chất lượng cuộc sống con người cũng được nâng cao nhờ các thiết bị đa dạng phục vụ sinh hoạt,  giải trí hoạt động theo các chương trình điều khiển.
	

0.5





1,0

	4
	- Con người trong xã hội tin học hóa cần:
+ Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội, trong đó có cá nhân mình
+ Có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet . 
+ Xây dựng phong cách sống khoa học, có tổ chức đạo đức và văn hóa ứng xử trên môi trường Internet, có ý thức tuân thủ pháp luật. 
+ Phải có ý thức được rằng không phải mọi thông tin trên Internet đều đúng và chính xác, cần cảnh giác với mọi hiện tượng lừa đảo, xuyên tạc sự thật trên Internet
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